
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP, ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC

              (Kèm theo Quyết  số           /QĐ-SYT của Sở Y tế ngày      tháng  8   năm 2022)

Stt Tên cơ sở Địa chỉ
Số GCN

ĐĐK Gpp
Phụ trách

chuyên môn
Chứng chỉ

dược
Ngày tháng

cấp Phạm vi hoạt động Trình độ
Loại
hình

1
Nhà thuốc Minh

Tân

Đường Trần Phú, Tdp5,
Phường Nghĩa Đức,

thành phố Gia Nghĩa,
tỉnh Đắk Nông 662 1019

Đinh Thị Lan
Phương

894/CCHN-D-
SYT-ĐNO

7/12/2021

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện
thường  (bao gồm các thuốc phải kiểm soát
đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược
chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có
chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng phối
hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất
trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh
mục chất bị cấm sử dụng trong một số
ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ
đại học

Nhà
thuốc

2
Nhà thuốc Hồng

Phước

Số 118 Trần Phú, Tdp3,
Phường Nghĩa Đức,

thành phố Gia Nghĩa,
tỉnh Đắk Nông 666 1023

Phan Thị Vân
Anh

472/ĐNO-
CCHND

5/1/2016

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện
thường  (bao gồm các thuốc phải kiểm soát
đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược
chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có
chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng phối
hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất
trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh
mục chất bị cấm sử dụng trong một số
ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ
đại học

Nhà
thuốc

3
Quầy thuốc
Thanh Trầm

Thôn 1, xã Nâm Njang,
huyện Đắk Song, tỉnh

Đắk Nông 663 1020
Nguyễn Thị
Thanh Vân

950/CCHN-D-
SYT-ĐNO

22/6/2022

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn
(bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt:
Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây
nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược
chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có
chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong
Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục
chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh
vực) trừ vắc xin

Dược sỹ
cao đẳng

Quầy
thuốc

4
Quầy thuốc

Thiên Nguyệt

Thôn Thuận Tân, xã
Thuận Hạnh, huyện
Đắk Song, tỉnh Đắk

Nông 664 1021
Nguyễn Viết

Hoàng
10133/CCHN-
D-SYT-ĐL

20/10/2017 Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn,
trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc
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5
Quầy thuốc Lạc

Thiên

Thôn Đức Sơn, xã Đức
Mạnh, huyện Đắk Mil,

tỉnh Đắk Nông 665 1022 Trần Mẫu Đơn
571/CCHN-D-
SYT-ĐNO

5/10/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn
(bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt:
Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây
nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược
chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có
chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong
Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục
chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh
vực) trừ vắc xin

Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc

6
Quầy thuốc Đức

Phát

Thôn 5, xã Nhân Cơ,
huyện Đắk Rlấp, tỉnh

Đắk Nông 238
Ngô Thị Kim

Đức
924/CCHN-D-
SYT-ĐNO

23/3/2022 Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn,
trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ
đại học

Quầy
thuốc

7
Quầy thuốc

Thanh Huyền

Thôn 5, xã Kiến Thành,
huyện Đắk Rlấp, tỉnh

Đắk Nông 696
Đàm Thị
Huyền

625/CCHN-D-
SYT-ĐNO

26/3/2019

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn
(bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt:
Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây
nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược
chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có
chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong
Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục
chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh
vực) trừ vắc xin

Dược sỹ
cao đẳng

Quầy
thuốc

8
Quầy thuốc Lê

Ngân

Thôn 1, xã Quảng Tân,
huyện Tuy Đức, tỉnh

Đắk Nông 693 Lê Thị Ngân
482/CCHN-D-
SYT-ĐNO

13/6/2018 Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn,
trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc

9
Quầy thuốc
Thiện Tâm

Bon Bu Mlanh B, xã
Đắk Rtih, huyện Tuy
Đức, tỉnh Đắk Nông 239

Nguyễn Thị
Hồng Minh

462/CCHN-D-
SYT-ĐNO

17/5/2018 Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc
thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn,
trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc
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10
Nhà thuốc Hùng
Vương

Đường Chu Văn An,
Phường Nghĩa Thành,
thành phố Gia Nghĩa,
tỉnh Đắk Nông 649

Phạm Thanh
Nam

63/ĐNO-
CCHND 15/10/2013

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện
thường  (bao gồm các thuốc phải kiểm soát
đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược
chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có
chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng phối
hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất
trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh
mục chất bị cấm sử dụng trong một số
ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ
đại học

Nhà
thuốc

11
Nhà thuốc Duy
Tân

Đường Chu Văn An,
Phường Nghĩa Thành,
thành phố Gia Nghĩa,
tỉnh Đắk Nông 648 Lương Nhật Vũ

472/ĐNO-
CCHND 3/9/2015

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện
thường  (bao gồm các thuốc phải kiểm soát
đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược
chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có
chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng phối
hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất
trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh
mục chất bị cấm sử dụng trong một số
ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ
đại học

Nhà
thuốc
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10 Quầy thuốc tây Kim Toàn

Bon Đắk
Rmoan, xã
Đắk
Rmoan,
Thành phố
Gia
Nghĩa,
tỉnh Đắk
Nông

Huỳnh
Kim Toàn

4110/BD-
CCHND 31/8/2016

11 Quầy thuốc Đức Huy

Thôn 2, xã
Đắk Drô,
huyện
Krông Nô,
tỉnh Đắk
Nông

Nguyễn
Đình
Dương

884/CCH
N-D-SYT-

ĐNO 5/11/2021
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12 Quầy thuốc Bảo Anh

Thôn
Thanh
Sơn, xã
Nam
Xuân,
huyện
Krông Nô,
tỉnh Đắk
Nông

Đỗ Thị
Thanh

506/CCH
N-D-SYT-

ĐNO 31/7/2018
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13 Quầy thuốc tây Bình An

Bon Ja
Rah, xã
Nâm
Nung,
huyện
Krông Nô,
tỉnh Đắk
Nông

Nguyễn
Hồng
Hưởng

744/CCH
N-D-SYT-

ĐNO 11/6/2020
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21 Quầy thuốc Dung Dũng

Thôn 1, xã
Đắk Som,
huyện
Đắk
Glong,
tỉnh Đắk
Nông

Mai Thị
Dung

155/CCH
N-D-SYT-

ĐNO 20/3/2020

22 Quầy thuốc Minh Tân

Thôn 1, xã
Nam
Dong,
huyện Cư
Jút, tỉnh
Đắk Nông

Nguyễn
Thị Tân

5165/CCH
N-D-SYT-

ĐNO 17/5/2019
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26 Quầy thuốc Sơn Hương

Thôn 7, xã
Trường
Xuân,
huyện
Đắk Song,
tỉnh Đắk
Nông

Phạm Thị
Tuyết
Nhung

532/CCH
N-D-SYT-

ĐNO 13/8/2018
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Mua và
bán lẻ
thuốc
thuộc

Danh mục
thuốc thiết

yếu và
Danh mục

thuốc
không kê
đơn, trừ

vắc xin và
thuốc

kiểm soát
đặc biệt Dược sỹ trung cấp0964.426.090mới

Mua và
bán lẻ
thuốc
thuộc

Danh mục
thuốc thiết

yếu và
Danh mục

thuốc
không kê
đơn, trừ

vắc xin và
thuốc

kiểm soát
đặc biệt Dược sỹ trung cấp0944.95.83.89mới

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Mua và
bán lẻ

thuốc bao
gồm các

thuốc phải
kiểm soát
đặc biệt

(bao gồm:
Thuốc

dạng phối
hợp có

chứa dược
chất gây
nghiện,
Thuốc

dạng phối
hợp có

chứa dược
chất

hướng
thần,

Thuốc
dạng phối

hợp có
chứa tiền

chất,
Thuốc và
dược chất

trong
Danh mục

thuốc,
dược chất

thuộc
danh mục

chất bị
cấm sử
dụng

trong một
số ngành,
lĩnh vực)

trừ vắc xin

Dược sỹ trung cấp0986.862.611
bổ sung +
gpp
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Mua và
bán lẻ

thuốc bao
gồm các

thuốc phải
kiểm soát
đặc biệt

(bao gồm:
Thuốc

dạng phối
hợp có

chứa dược
chất gây
nghiện,
Thuốc

dạng phối
hợp có

chứa dược
chất

hướng
thần,

Thuốc
dạng phối

hợp có
chứa tiền

chất,
Thuốc và
dược chất

trong
Danh mục

thuốc,
dược chất

thuộc
danh mục

chất bị
cấm sử
dụng

trong một
số ngành,
lĩnh vực)

trừ vắc xin

Dược sỹ trung cấp0382.916.208
bổ sung +
gpp
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Mua và
bán lẻ

thuốc bao
gồm các

thuốc phải
kiểm soát
đặc biệt

(bao gồm:
Thuốc

dạng phối
hợp có

chứa dược
chất gây
nghiện,
Thuốc

dạng phối
hợp có

chứa dược
chất

hướng
thần,

Thuốc
dạng phối

hợp có
chứa tiền

chất,
Thuốc và
dược chất

trong
Danh mục

thuốc,
dược chất

thuộc
danh mục

chất bị
cấm sử
dụng

trong một
số ngành,
lĩnh vực)

trừ vắc xin

Dược sỹ trung cấp0326.979.729

Bổ sung
và định kỳ
Gpp

Mua và
bán lẻ
thuốc
thuộc

Danh mục
thuốc thiết

yếu và
Danh mục

thuốc
không kê
đơn, trừ

vắc xin và
thuốc

kiểm soát
đặc biệt Dược sỹ Cao đẳng0973.627.052mới
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Mua và
bán lẻ
thuốc
thuộc

Danh mục
thuốc thiết

yếu và
Danh mục

thuốc
không kê
đơn, trừ

vắc xin và
thuốc

kiểm soát
đặc biệt Dược sỹ trung cấp0963.222.962gpp
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3 Nhà thuốc Thu Trang

số 456 Hùng Vương, TDP6, phường
Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa,

tỉnh Đắk Nông 526 803

17 Quầy thuốc tây Lệ Thuỷ
Thôn 5, xã Quảng Tín, huyện Đắk
Rlấp, tỉnh Đắk Nông 528 805

20 Quầy thuốc tây Cẩm Vân
Tdp1, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk
Rlấp, tỉnh Đắk Nông 529 806

21 Quầy thuốc tây Thu Yến
Thôn 8, xã Nhân Đạo, huyện Đắk
Rlấp, tỉnh Đắk Nông 530 807

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



25 Quầy thuốc Đức Đoài
Thôn Đức Đoài, xã Đức Minh,
huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 532 808
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Nhà thuốc

Đỗ Thị
Thu

Trang 330/CCHN-D-SYT-ĐNO

25/9/2021

Mua và bán lẻ thuốc
bao gồm các thuốc
phải kiểm soát đặc

biệt (bao gồm:
Thuốc dạng phối
hợp có chứa dược
chất gây nghiện,
Thuốc dạng phối
hợp có chứa dược
chất hướng thần,
Thuốc dạng phối
hợp có chứa tiền

chất, Thuốc và dược
chất trong Danh mục

thuốc, dược chất
thuộc danh mục chất

bị cấm sử dụng
trong một số ngành,
lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy
thuốc

Trần Thị
Lệ Thuỷ 862/CCHN-D-SYT-ĐNO 11/7/2021

Mua và bán lẻ thuốc
thuộc Danh mục

thuốc thiết yếu và
Danh mục thuốc

không kê đơn, thuốc
kiểm soát đặc biệt
(bao gồm: Thuốc
dạng phối hợp có

chứa dược chất gây
nghiện, Thuốc dạng

phối hợp có chứa
dược chất hướng
thần, Thuốc dạng
phối hợp có chứa

tiền chất, Thuốc và
dược chất trong

Danh mục thuốc,
dược chất thuộc
danh mục chất bị

cấm sử dụng trong
một số ngành, lĩnh

vực) trừ vắc xin

Quầy
thuốc

Lê Thị
cẩm Vân 858/CCHN-D-SYT-ĐNO 29/6/2021

Mua và bán lẻ thuốc
thuộc Danh mục

thuốc thiết yếu và
Danh mục thuốc

không kê đơn, thuốc
kiểm soát đặc biệt
(bao gồm: Thuốc
dạng phối hợp có

chứa dược chất gây
nghiện, Thuốc dạng

phối hợp có chứa
dược chất hướng
thần, Thuốc dạng
phối hợp có chứa

tiền chất, Thuốc và
dược chất trong

Danh mục thuốc,
dược chất thuộc
danh mục chất bị

cấm sử dụng trong
một số ngành, lĩnh

vực) trừ vắc xin

Quầy
thuốc

Nguyễn
Thi Thu
Yến 38/CCHN-D-SYT-ĐNO 11/8/2017

Mua và bán lẻ thuốc
thuộc Danh mục

thuốc thiết yếu và
Danh mục thuốc

không kê đơn, thuốc
kiểm soát đặc biệt
(bao gồm: Thuốc
dạng phối hợp có

chứa dược chất gây
nghiện, Thuốc dạng

phối hợp có chứa
dược chất hướng
thần, Thuốc dạng
phối hợp có chứa

tiền chất, Thuốc và
dược chất trong

Danh mục thuốc,
dược chất thuộc
danh mục chất bị

cấm sử dụng trong
một số ngành, lĩnh

vực) trừ vắc xin
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Quầy
thuốc

Trần Nữ
Ánh Lài 855/CCHN-D-SYT-ĐNO 14/6/2021

Mua và bán lẻ thuốc
thuộc Danh mục

thuốc thiết yếu và
Danh mục thuốc

không kê đơn, thuốc
kiểm soát đặc biệt
(bao gồm: Thuốc
dạng phối hợp có

chứa dược chất gây
nghiện, Thuốc dạng

phối hợp có chứa
dược chất hướng
thần, Thuốc dạng
phối hợp có chứa

tiền chất, Thuốc và
dược chất trong

Danh mục thuốc,
dược chất thuộc
danh mục chất bị

cấm sử dụng trong
một số ngành, lĩnh

vực) trừ vắc xin
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Dược sỹ
đại học 987848081 mới

Dược sỹ
trung cấp 364300994

đổi phụ
trách

Dược sỹ
Cao đẳng 971432524 mới

Dược sỹ
trung cấp 931620445
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Dược sỹ
trung cấp 938205174 mới
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